	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


	ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 6

                NĂM HỌC 2016-2017 

                Ngày thi: 15/12/2016


I. MỤC TIÊU:

       1. Kiến thức: Kiểm tra kết quả học tập kiến thức trong học kì I của học sinh về: các phép tính cộng, trừ, nhân, chia,lũy thừa trên tập hợp số tự nhiên, số nguyên tố, ước và bội, ƯC và ƯCLN, BC và BCNN, tập hợp các số nguyên và phép tính cộng, trừ các số nguyên

       2. Kĩ năng: Kiểm tra học sinh về kĩ năng vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học vào giải các bài tập ở dạng cơ bản, trọng tâm kết hợp với đề cập số ít bài tập nâng cao và bài tập thực tế. Rèn kỹ năng làm bài trong thời gian quy định.  

      3. Thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong thi cử, kiểm tra.

	
                    Mức độ

   ND chÝnh
	NhËn biÕt

	Th«ng hiÓu
	VËn dông
	VËn dông cao
	Tæng

	1.BT về: các phép tính trên tập hợp số tự nhiên; phép tính cộng, trừ các số nguyên
	2
           1
	3
 1,5
	1
0,5
	1
           0,5
	7
        3,5 

	2. BT về: Bội và ước,Số nguyên tố,ƯCLNvàƯC,

BCNN và BC
	
	3
           3
	
	
	3
3

	3. BTHình học về: Điểm nằm giữa 2 điểm, cộng đoạn thẳng,tia đối,trung điểm của 

đoạn thẳng
	1
  1
	
	3
2
	
	4
3

	4.Toán có nội dung

thực tế
	
	
	
	1
0,5
	1
           0,5

	Tæng


	3
         2
	6

4,5
	4
2,5
	2
         1
	15
10

	Tỷ lệ %
	20%
	45%
	25%
	10%
	100%


 II . MA TRẬN ®Ò :

III . NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA :  (đính kèm)

IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM     :  (đính kèm)
	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
                ĐỀ SỐ 1
	ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 6

NĂM HỌC 2016 – 2017

Ngày thi: 15/12/2016

Thời gian làm bài: 90 phút


Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể):

	a) 
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Bài 2. (2,0 điểm) Tìm x, biết: 
	a) 
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[image: image11.wmf]1625

££

x

 và x là số nguyên tố


Bài 3. (2,0 điểm)
Trong buổi liên hoan sơ kết thi đua đợt I (20/11/2016) ở trường ta, cô giáo chủ nhiệm một lớp đã mua cho học sinh của lớp đó tất cả 210 cái bánh, 294 cái kẹo và 140 quả quýt, sau đó cô đem chia đều vào các đĩa cùng cỡ.

     Hãy tính:

         a) Số đĩa nhiều nhất cần phải có.

         b) Mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh? bao nhiêu cái kẹo? bao nhiêu quả quýt?
Bài 4. (3,0 điểm) 

Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 1cm, OB = 4cm.
        a) Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao?

        b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
        c) Lấy điểm C trên tia Ox sao cho OC = 7cm. Hỏi điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?

        d) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm K sao cho điểm A là trung điểm của đoạn thẳng BK. So sánh các đoạn thẳng OK và BC.

Bài 5. (1,0 điểm)

1) Chứng tỏ rằng 
[image: image12.wmf]2461820
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 có tận cùng bằng 0.

2) Một nền nhà hình chữ nhật có chiều rộng là 4m và chiều dài là 16m. Có 2 loại gạch lát nền nhà hình vuông có kích thước như sau:

Loại I: 30cm x 30cm
Loại II: 40cm x 40cm

         a) Hỏi muốn lát kín nền nhà đó bằng một loại gạch sao cho các viên gạch đều nguyên vẹn thì phải chọn loại gạch nào?

         b) Tính tổng số viên gạch cần lát theo cách chọn ở câu a?

(Các viên gạch lát liền nhau coi như không có kẽ hở)
   Chú ý: - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
  - Học sinh không được sử dụng máy tính cầm tay.
	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
 ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 6(ĐỀ1)
                     Ngày thi: 15/12/2016



	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1

(2,0điểm)
	a) 
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	b) 
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	Bài 2

(2,0điểm)
	a) 
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	b)- Vì 
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   -Tìm được: BC(12;15) = {0; 60; 120; 180; 240; 300; …}

   -Vì 
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	d) Vì 
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 và x là số nguyên tố, suy ra :
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	Bài 3

(2,0điểm)
	a) - Gọi số đĩa nhiều nhất cần phải có là x (chiếc, x 
[image: image36.wmf]*

N

Î

)

Lập luận 
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x là ƯCLN của 210; 294 và 140. 

- Tìm được ƯCLN(210 ; 294 ; 140) = 2.7 = 14

- Trả lời: Số đĩa nhiều nhất cô giáo cần có là 14 chiếc.
	0,5đ
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	b) Mỗi đĩa đó có: * 210 : 14 = 15 (cái bánh)

                            * 294 : 14 = 21 (cái kẹo)

                            * 140 : 14 = 10 (quả quýt)
	0,75đ

	Bài 4

(3,0điểm)
	
[image: image38.png]



- Vẽ đúng hình đến câu a.

a) Vì : A, B
[image: image39.wmf]Î

Ox; OA = 1cm < OB = 4cm
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A nằm giữa O và B (1)
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	b) Từ (1) 
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OA + AB = OB, tính được: AB = 3cm.
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	c) - Lập luận suy ra B nằm giữa O và C 
[image: image42.wmf]Þ

OB + BC = OC.

Thay số đúng, tính được BC = 3cm.

- Lập luận, suy ra A nằm giữa O và C
[image: image43.wmf]Þ

OA + AC = OC.

Thay số đúng, tính được AC = 6cm.

· Đưa ra hệ thức: 
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suy ra B là trung điểm của AC.
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	d) - Vẽ đúng điểm K sao cho A là trung điểm của BK và tính đúng được AK = AB = 3cm.
- Lập luận đúng để có O nằm giữa A và K, sau đó cộng đoạn thẳng đúng và suy ra: OK = 2cm. So sánh được: OK < BC.
	0,25đ
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	Bài 5

(1,0điểm)
	1) Sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng, biến đổi A

Có: 
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Số này có thừa số 20 nên có tận cùng là 0.
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	2) 
a) * Tính :
 - Diện tích nền nhà: S = 4.16 = 64 (m2) =640000(cm2)
 - Diện tích 1 viên gạch loại I: S1 = 30.30 = 900 (cm2)

 - Diện tích 1 viên gạch loại II: S2 = 40.40 = 1600 (cm2)

    * Lập luận: 
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suy ra lựa chọn dùng gạch loại II.

b) Tính tổng số các viên gạch cần lát… (theo câu a): 
           S : S2 = 640000 : 1600 = 400 (viên).
	0,25đ

0,25đ


* Chú ý: Học sinh làm theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa ở mỗi câu(bài).
	


	BGH kí duyệt


	Tổ nhóm CM


	GV ra đề

     Trần Thị Thục Anh



_1542451297.unknown

_1542460488.unknown

_1542509765.unknown

_1542512091.unknown

_1542603173.unknown

_1542511062.unknown

_1542511381.unknown

_1542490946.unknown

_1542509753.unknown

_1542492851.unknown

_1542454984.unknown

_1542455443.unknown

_1542457442.unknown

_1542459066

_1542459764.unknown

_1542459790.unknown

_1542459431.unknown

_1542458073.unknown

_1542455480.unknown

_1542455198.unknown

_1542455261.unknown

_1542455088.unknown

_1542453844.unknown

_1542454837.unknown

_1542453593.unknown

_1542450216.unknown

_1542450303.unknown

_1542450353.unknown

_1542450425.unknown

_1542450321.unknown

_1542450277.unknown

_1542450170.unknown

_1542450202.unknown

_1542450155.unknown

